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I/. LÝ THUYẾT:

1/. Di truyền là gì? Biến dị là gì? 
2. Nêu một số thuật ngữ: tính trạng, cặp tính trạng tương phản, nhân tố di truyền, giống (dòng) thuần chủng? Viết các kí hiệu cơ bản của di truyền học?
3. Nêu các khái niệm về kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp? Cho ví dụ minh họa? 
4. Thế nào là tính trạng trội, tính trạng lặn? Cho ví dụ minh họa?
5. Trình bày nội dung của quy luật phân ly?

6. Thế nào là phép lai phân tích? 
7. Trình bày nội dung và ý nghĩa quy luật phân ly độc lập.

8. Thế nào là bộ NST đơn bội, bộ NST lưỡng bội? Tính đặc trưng của bộ NST thể hiện ở những đặc điểm nào? Nêu cấu trúc hiển vi của NST ở kì giữa của quá trình nguyên phân.
9. So sánh sự khác nhau giữa NST giới tính và NST thường?

10. Trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân, giảm phân?
Những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân:

	Các kì
	Diễn biến
	Số lượng NST

	Kì trung gian
	
	

	Kì đầu 
	
	

	Kì giữa
	
	

	Kì sau
	
	

	Kì cuối
	
	

	Kết quả
	
	


Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân:

	Các kì
	Lần phân bào I
	Số lượng NST
	Lần phân bào II
	Số lượng NST

	Kì trung gian
	
	
	
	

	Kì đầu 
	
	
	
	

	Kì giữa
	
	
	
	

	Kì sau
	
	
	
	


	Kì cuối
	
	
	
	

	Kết quả
	
	
	
	


11. Trình bày sự phát sinh giao tử đực và giao tử cái? Thụ tinh là gì?
12. Viết sơ đồ cơ chế NST xác định giới tính ở người? Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

13. Di truyền liên kết là gì? Vì sao Moocgan chọn ruồi giấm là đối tượng nghiên cứu? Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết? 
14. Tên gọi đầy đủ của ADN là gì? Trình bày cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của ADN? Nêu hệ quả của nguyên tắc bổ sung? Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù?
II/. BÀI TẬP:
Bài 1: 

Ở đậu Hà Lan, thân cao là tính trạng trội hoàn toàn so với thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng thụ phấn với cây thân thấp.

a. Xác định kết quả thu được ở F1 và F2?
b. Nếu cho cây F1 và F2 có thân cao lai với nhau thì kết quả thu được sẽ như thế nào?
Bài 2: 

a/. Một đoạn ADN có trình tự sắp xếp các nu trên mạch 1 như sau:

- G – A – X – T – G – X – T – T – G – 


- Hãy viết trình tự sắp xếp các nu trên mạch 2 của đoạn ADN trên?

b/. Biết đoạn ADN trên có tổng số nu = 3000, G = 900 nu.

- Tính số nu từng loại của đoạn ADN trên?

- Tính chiều dài của đoạn ADN trên theo Å? 
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